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I. Trắc nghiệm (2,0 điểm) Mỗi câu trả lời đúng được 0,25 điểm
	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	Đáp án
	B
	D
	C
	A
	B
	C
	D
	A


II. Tự luận (8,0 điểm)
	Câu
	Nội dung
	Điểm

	Bài 1
(2,0 điểm)

	1.

a. 
	

	
	
=  4.5 + 
	0,25

	
	
= 20   + = 20 + 2 = 22
	0,25

	
	
b. 
	

	
	
= 
	0,25

	
	
= 
	0,25

	
	


  2.a) Rút gọn biểu thức  với  và 


Với  và  ta có 



	


0,25

	
	

	0,25

	
	

    
	0,25

	
	
    
	0,25

	Bài 2 
(2,0 điểm)





	


a.   ĐKXĐ 




	
0,25



	
	

 thỏa mãn ĐKXĐ vậy 
	0,25


	
	

b.   ĐKXĐ 
	

	
	





	0,25

	
	


thỏa mãn ĐKXĐ

Vậy 
	0,25



	
	
c.  (1)   
	

	
	
ĐKXĐ: 

(1) 
	  0,25

	
	

	0,25

	
	


	0,25


	
	
   thỏa mãn ĐKXĐ

Vậy 
	0,25


	Bài 3
(1,0 điểm)
 
	[image: ]
	

	
	


1.Xét  vuông tại  ta có  
	0,5

	
	

	0,25


	
	

Vậy khoảng cách  từ mặt sàn của  thùng xe hàng đến mặt đất là 
	0,25


	Bài 4
2,5 điểm
	[image: ]
	

	
	1. 
Biết 

	

	
	
a.Tính .

	

	
	

 vuông tại A nên 
	0,25

	
	

	0,25

	
	b.Tính độ dài đoạn thẳng BH.     

	

	
	
 vuông tại A, có đường cao AH

Nên 
	0,25

	
	

BH = 9cm
	0,25

	
	
2.a. Chứng minh   
	

	
	
vuông tại H, đường cao HE



	0,25

	
	
vuông tại H, đường cao HF


	0,25

	
	Chứng minh tứ giác  AEHF là hình chữ nhật 


vuông tại H


( định lí Pitago)
	0,25

	
	Mà AH = EF



	0,25

	
	
 b. Chứng minh 
	

	
	
Ta có 


( vì )

(1)
	



0,25

	
	
vuông tại H, đường cao HE




(2)
	


0,25

	
	

Từ (1) và (2) 
	

	Bài 5
(0,5 đ)
	
Tìm x, biết   
	

	
	
ĐKXĐ: 

  





	0,25

	
	

Ta có  với mọi 


Ta có  với mọi 


 với mọi 

Dấu “=” xảy ra 


( thỏa mãn ĐKXĐ)Vậy 
	0,25



oleObject45.bin

image45.wmf
cos

=

AB

B

BC


oleObject46.bin

image46.wmf
153

cos

255

==

B


oleObject47.bin

oleObject48.bin

image47.wmf
2

.

=

ABBHBC


oleObject49.bin

image48.wmf
2

15.25

=

BH


oleObject50.bin

image1.wmf
16.250,4:0,1

+


image49.wmf
2

EA.EB+FA. FC=AH


oleObject51.bin

image50.wmf
D

ABH


oleObject52.bin

image51.wmf
Þ


oleObject53.bin

image52.wmf
2

=

EA.EBHE


oleObject54.bin

image53.wmf
D

ACH


oleObject55.bin

oleObject1.bin

image54.wmf
2

=

FA.FCHF


oleObject56.bin

oleObject57.bin

image55.wmf
D

EHF


oleObject58.bin

oleObject59.bin

image56.wmf
22

+=

2

HEHFEF


oleObject60.bin

oleObject61.bin

image57.wmf
222

==

2

EA.EB+FA. FC=HE+HFEFAH


image2.wmf
0,4:0,1


oleObject62.bin

image58.wmf
3

.cos

=

BEBCB


oleObject63.bin

image59.wmf
3

3

.cos.

æö

=

ç÷

èø

BH

BCBBC

AB


oleObject64.bin

image60.wmf
3

222

333

.(.).

.

===

BHBHBHBCBHAB

BC

ABABAB


oleObject65.bin

oleObject66.bin

image61.wmf
2

=

BH

AB


oleObject67.bin

oleObject2.bin

oleObject68.bin

oleObject69.bin

image62.wmf
2

.

=

BHBEBA


oleObject70.bin

image63.wmf
2

BH

BE=

BA


oleObject71.bin

oleObject72.bin

oleObject73.bin

image64.wmf
651021

+-=-

xxx


oleObject74.bin

image3.wmf
4


image65.wmf
2

³

x


oleObject75.bin

image66.wmf
651021

+-=-

xxx


oleObject76.bin

image67.wmf
121165100

Û---++-=

xxx


oleObject77.bin

image68.wmf
2

(11)65100

Û--+-=

xx


oleObject78.bin

image69.wmf
(

)

2

110

--³

x


oleObject79.bin

oleObject3.bin

oleObject80.bin

image70.wmf
65100

-³

x


oleObject81.bin

oleObject82.bin

image71.wmf
2

(11)65100

Þ--+-³

xx


oleObject83.bin

oleObject84.bin

image72.wmf
110

5100

ì

--=

ï

Û

í

-=

ï

î

x

x


oleObject85.bin

image73.wmf
2

Û=

x


image4.wmf
204531872

-++


oleObject86.bin

image74.wmf
2

=

x


oleObject87.bin

oleObject4.bin

image5.wmf
25359262

-++


oleObject5.bin

image6.wmf
(23)5(96)2

5152

=-++

=-+


oleObject6.bin

image7.wmf
111

():

2244

x

A

xxxxx

-

=-

++++


oleObject7.bin

image8.wmf
0

x

>


oleObject8.bin

image9.wmf
1

x

¹


oleObject9.bin

oleObject10.bin

oleObject11.bin

image10.wmf
2

111

():

(2)2(2)

x

A

xxxx

-

=-

+++


oleObject12.bin

image11.wmf
2

1(2)

.

(2)(2)1

xx

A

xxxxx

éù

+

=-

êú

++-

ëû


oleObject13.bin

image12.wmf
2

1(2)

.

(2)1

xx

A

xxx

éù

-+

=

êú

+-

ëû


oleObject14.bin

image13.wmf
2

+

=

x

A

x


oleObject15.bin

image14.wmf
215

-=

x


oleObject16.bin

image15.wmf
1

2

³

x


oleObject17.bin

image16.wmf
2125

Û-=

x


oleObject18.bin

image17.wmf
2125

Û-=

x


oleObject19.bin

image18.wmf
13

Û=

x


oleObject20.bin

image19.wmf
13

=

x


oleObject21.bin

image20.wmf
496

-+=

xxx


oleObject22.bin

image21.wmf
³

x0


oleObject23.bin

image22.wmf
236

Û-+=

xxx


oleObject24.bin

image23.wmf
(123)6

Û-+=

x


oleObject25.bin

image24.wmf
26

Û=

x


oleObject26.bin

image25.wmf
3

Û=

x


oleObject27.bin

image26.wmf
9

Û=

x


oleObject28.bin

image27.wmf
9

=

x


oleObject29.bin

image28.wmf
2

253097

xxx

-+=+


oleObject30.bin

image29.wmf
7

x

³-


oleObject31.bin

image30.wmf
(

)

2

537

Û-=+

xx


oleObject32.bin

image31.wmf
537

Û-=+

xx


oleObject33.bin

image32.wmf
537

537

xx

xx

-=+

é

Û

ê

-=--

ë


oleObject34.bin

image33.wmf
5

2

2

3

x

x

é

=

ê

Û

ê

-

ê

=

ê

ë


oleObject35.bin

image34.wmf
52

,

23

xx

-

==


oleObject36.bin

image35.png




image36.wmf
ABC

D


oleObject37.bin

image37.wmf
A


oleObject38.bin

image38.wmf
  .sin

=

ABBCACB


oleObject39.bin

image39.wmf
0

4,5sin282,1

ABm

=»


oleObject40.bin

image40.wmf
 

AB


oleObject41.bin

image41.wmf
2,1

m


oleObject42.bin

image42.emf
F

E

H

C

B

A


image43.wmf
15,25.

==

ABcmBCcm


oleObject43.bin

image44.wmf
cos

C


oleObject44.bin

